
ĐVT: Triệu đồng

 Giảm  Tăng 

 TỔNG CỘNG        139.098         55.013        55.013                139.098   

 I 

 Điều chỉnh giảm các dự án trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 

       139.098         55.013                -                    84.085   

 I.1 

 Điều chỉnh giảm danh mục và mức vốn 

các dự án trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 

         36.394         36.394                -                           -     

    1    Mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận 
 Trường Cao đẳng 

Bình Thuận 

 3043/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015 

 3236/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2016 
      41.868        41.868            23.041         23.041                         -     

    2   
 Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan 

Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 346/QĐ-UBND 

ngày 28/1/2021; 

1572/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2024 

        4.853          4.853              4.853           4.853                         -     

    3    Trường Mẫu giáo Phước Lộc, thị xã La Gi 
 UBND thị xã La 

Gi 

 1810/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2021 
      17.960        17.000              6.000           6.000                         -     

    4   
 Hỗ trợ đầu tư công trình Bể bơi Trung tâm 

hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Bình Thuận 

 Tỉnh đoàn Bình 

Thuận 

 763-QĐ-TWĐTN-

VP ngày 30/01/2015 

 1155-

QĐ/TWĐTN-VP 

ngày 17/6/2016 

      12.750          2.500              2.500           2.500                         -     

 I.2 

 Điều chỉnh giảm mức vốn các dự án trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 

       102.704         18.619                -                    84.085   

    1   
 Mở rộng mạng lưới tuyến ống cấp nước xã 

Tân Hải, thị xã La Gi 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 3107/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2019 

 335/QĐ-SKHĐT 

ngày 01/07/2020 
        2.440             511                 340              296                        44   

 Điều chỉnh kế hoạch 

vốn giai đoạn 2021-2025 
 Kế hoạch vốn 

giai đoạn 2021-

2025 sau điều 

chỉnh 

BIỂU SỐ 02:

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 - NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 07  tháng  11  năm 2024 của HĐND tỉnh)

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Kế hoạch 

vốn giai đoạn 

2021-2025 

1



 Giảm  Tăng 

 Điều chỉnh kế hoạch 

vốn giai đoạn 2021-2025 
 Kế hoạch vốn 

giai đoạn 2021-

2025 sau điều 

chỉnh 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Kế hoạch 

vốn giai đoạn 

2021-2025 

    2   
 Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Hàm Chính, 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 3013/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2019 

 19/QĐ-SKHĐT 

ngày 15/01/2020; 

202/QĐ-SKHĐT 

ngày 28/5/2020 

        3.022             606                 400              277                      123   

    3   
 Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tân Thắng, 

huyện Hàm Tân 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 3444/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 

 305/QĐ-SKHĐT 

ngày 25/06/2020 
        2.513             748                 353              109                      244   

    4   
 Nâng cấp Hệ thống nước xã Tân Tiến, thị xã 

La Gi 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 3045/QĐ-

UBNDngày 

27/11/2019 

 332/QĐ-SKHĐT 

ngày 01/07/2020 
        3.604             723                 500              391                      109   

    5   
 Nâng cấp Hệ thống nước Hồng Phong, 

huyện Bắc Bình 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 3452/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019  

 340/QĐ-SKHĐT 

ngày 01/07/2020 
        4.797          1.697              1.349                79                   1.270   

    6   
 Tuyến ống chuyển tải Tân Thắng - Sơn Mỹ, 

huyện Hàm Tân 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 126/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2021 

 80/QĐ-SKHĐT 

ngày 19/03/2021 
        8.834          8.834              8.834           1.316                   7.518   

    7   
 Mở rộng tuyến ống cấp nước huyện Hàm 

Tân 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 581/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2021 

 148/QĐ-SKHĐT 

ngày 10/05/2021 
      14.384        14.384            14.384           2.508                  11.876   

    8   
 Nâng cấp, mở rộng Hệ thống nước xã Hồng 

Thái, huyện Bắc Bình 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 809/QĐ-UBND 

ngày 02/4/2021 

 256/QĐ-SKHĐT 

ngày 7/6/2021 
        8.979          8.979              8.979              900                   8.079   

    9   
 Mở rộng tuyến ống cấp nước thôn Văn Lâm 

xã Hàm Mỹ huyện Hàm Thuận Nam  

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 2827/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2021 

 649/QĐ-SKHĐT 

ngày 14/12/2021 
        2.483          2.483              2.500              270                   2.230   

  10   
 Hệ thống nước xã La Dạ, huyện Hàm Thuận 

Bắc 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 3372/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2018 

 594/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/10/2020 
      23.214        11.066            11.000           6.380                   4.620   
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 Giảm  Tăng 

 Điều chỉnh kế hoạch 

vốn giai đoạn 2021-2025 
 Kế hoạch vốn 

giai đoạn 2021-

2025 sau điều 

chỉnh 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Kế hoạch 

vốn giai đoạn 

2021-2025 

  11   
 Hệ thống nước sinh hoạt thôn dân tộc xã 

Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 456/QĐ-SKHĐT 

ngày 11/12/2015 

 456/QĐ-SKHĐT 

ngày 11/12/2015 
      26.593          4.225              2.500              860                   1.640   

  12   
 Nâng cấp mở rộng hệ thống nước xã Hàm 

Nhơn (Phú Long), huyện Hàm Thuận Bắc 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 2905/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2015 

 355/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/10/2015 
      14.304          4.575              3.000           1.000                   2.000   

  13   
 Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Thiện 

Nghiệp, thành phố Phan Thiết 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 2448/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2018 

 81/QĐ-SKHĐT 

ngày 22/03/2021 
      10.990        10.990            10.639           1.000                   9.639   

  14   
 Mở rộng tuyến ống cấp nước thị trấn Võ Xu, 

huyện Đức Linh 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 2615/QĐ-UBND 

ngày 6/10/2021 

 406/QĐ-SKHĐT 

ngày 28/9/2022 
        8.014          8.014              8.016              338                   7.678   

  15   
 Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tiến Lợi, 

thành phố Phan Thiết 

 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn 

 3165/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2021 

 408/QĐ-SKHĐT 

ngày 28/9/2022 
        4.909          4.909              4.910              220                   4.690   

  16   

 Hỗ trợ Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của 

HĐND tỉnh 

 36/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2021 
      25.000        25.000            25.000           2.675                  22.325   

 II 

 Danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

                -                  -          55.013                  55.013   

    1   
 Công viên Nguyễn Huệ (Giai đoạn 2), thị xã 

La Gi 

 UBND thị xã La 

Gi 

 1591/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2024 
      29.001        29.001                   -          15.013                  15.013   

    2   

 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT717 

(đoạn từ điểm giao với đường ĐT766 đến 

giáp tỉnh Lâm Đồng) 

 Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

 17/NQ-HĐND ngày 

15/5/2024 

 1894/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2024 
    244.811        40.000                   -          40.000                  40.000   
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